TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU
DANH SÁCH HS ĐĂNG KÝ ÔN THI LẠI LỚP 
	HỌ VÀ TÊN
	TOÁN
	LÝ
	VĂN
	SINH
	SỬ
	GDCD
	THÀNH TIỀN

	NGUYỄN VĂN A
	
	
	X
	
	
	
	140.000

	NGUYỄN VĂN B
	X
	
	
	
	
	
	140.000

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	NGUYỄN VĂN C
	
	
	X
	
	X
	X
	420.000

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	


GVCN

